
I Đất khu, cụm công nghiệp.       443,38   

1 Khu công nghiệp Quang Châu Nếnh; Vân Trung         82,41   

2 Khu công nghiệp Vân Trung Vân Trung         10,37   

3 Khu công nghiệp Quang Châu 2 Quang Châu         90,00   

4 Khu công nghiệp Việt Hàn
Nếnh; Tăng Tiến, Hồng 

Thái
      198,00   

5 Cụm công nghiệp Việt Tiến Việt Tiến         12,40   

6 Xây dựng mở rộng cụm công nghiệp Hoàng Mai
TT. Nếnh (Hoàng Ninh 

cũ)
          3,00   

7 Xây dựng cụm công nghiệp Tăng Tiến Tăng Tiến         37,20   

8 Xây dựng Cụm công nghiệp Ninh Sơn Ninh Sơn         10,00   

II Đất khu dân cư và khu đô thị       232,90   

9 Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài Bích Động           9,00   

10 Khu dân cư, công viên cây xanh hồ Dục Quang Bích Động           9,90   

11 Khu dân cư Tổ dân phố Dục Quang Bích Động           7,20   

12 Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Nếnh (KDC số 9) Nếnh         19,59   

13
Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh, 
huyện Việt Yên

Nếnh           9,80   

14
Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh, 
huyện Việt Yên (giai đoạn 2)

Nếnh           9,00   

15 Khu dân cư thôn Đạo Ngạn Quang Châu           3,60   

16
Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang 
Châu

Quang Châu           4,60   

17
Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu 
(bổ sung)

Quang Châu           2,00   

18
Khu dân cư (xã Quang Châu thôn Núi Hiểu, thôn Đạo 
Ngạn 1)

Quang Châu           0,85   

19 Xây dựng khu đô thị Quang Châu Xã Quang Châu         30,00   

20
Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại thôn Nam 
Ngạn, xã Quang Châu

Quang Châu           3,30   

21 Khu dân cư Bắc Quang Châu Quang Châu           4,00   

22 Khu Đô thị Đình Trám - Sen hồ TT. Nếnh; Hồng Thái         51,67   

23 Khu dân phía bắc xã Hồng Thái Hồng Thái           4,00   

24 Khu đô thị phía Đông xã Hồng Thái Hồng Thái         18,60   

25 Khu dân cư thôn Như thiết, xã Hồng Thái Hồng Thái           5,00   

26 Khu nhà ở công nhân tại xã Vân Trung Vân Trung           6,19   

27 Xây dựng khu dân cư (thôn 6) Việt Tiến           2,60   

28
Khu dân cư thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (giai 
đoạn 3)

Việt Tiến           5,00   

29 Xây dựng khu dân cư thôn Sơn Hải Trung Sơn         10,00   

30 Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn Trung Sơn         11,00   

31 Khu dân cư thôn Khả Lý Thượng Quảng Minh           0,60   

32 Khu dân cư thôn Mỏ Thổ Minh Đức           2,70   

33 Khu dân cư đường vành đai 4, thôn thượng Lát Tiên Sơn           2,70   

34 Khu dân cư Đồng Vân Quang Châu           6,00   
35 KDC Đồng Nội Yên Ninh Nếnh           4,00   
36 KDC Vùng 1 Ninh Khánh Nếnh           3,00   
37 KDC Thượng Phúc Tăng Tiến           6,00   
38 KDC Mai Hạ, Xuân Lạn Hương Mai           0,80   
39 KDC Vân Cốc 2 Vân Trung           1,20   
40 Đất ở trong KDC Nguyễn Thế Nho TT Bích Động           6,00   
41 KDC Nguyễn Thế Nho TT Bích Động           0,53   

42 Khu dân cư thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan Thượng lan           0,20   

43
Đất ở (chuyển từ trường cấp 2 xã Quảng Minh sang 
đất ở khu khả lý)

Quảng Minh           0,23   

44 Đất ở trong Khu dân cư Nguyễn Thế Nho TT Bích Động           0,80   
III   Đất xây dựng trụ sở cơ quan           1,40   
45  Xây dựng trụ sở mới bảo hiểm xã hội huyện Việt Yên Bích Động           0,50   
46 Xây dựng Trụ sở mới Tòa án nhân dân huyện Bích Động           0,90   

IV
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã

      168,45   

47 Cảng nội địa quang Châu Quang Châu           2,26   

48 Bãi xe tĩnh Vân Trung           1,00   

49 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nếnh           0,30   

50 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Quang Châu           0,20   

51 Xây dựng Cửa hàng xăng dầu Thượng Lan           0,10   

52
Xây dựng cây xăng (thuộc dự án Khu Dịch vụ Thương 
mại TH và cửa hàng xăng dầu loại 3)

Xã Hương Mai           0,50   

53
Mở rộng trung tâm Y tế huyện (Bệnh viện đa khoa 
huyện)

Bích động (Bích Động 
cũ; Bích Sơn cũ)

          3,50   

54 Đất y tế (từ đất trường học khu Nguyễn Thế Nho) Bích Động           0,35   
55 Nhà văn hóa phố 3, thị trấn Bích Động Bích Động           0,43   

56 Xây dựng nhà văn hóa thôn My Điền 1
TT. Nếnh (Hoàng Ninh 

cũ)
          1,10   

57 XD Nhà văn hóa thôn Nông Lâm  Bích Động           0,06   
58 Xây dựng nhà văn hóa thôn Thổ Hà Vân Hà           0,40   

59
Xây dựng khu lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang 
Cao Kỳ Vân

Minh Đức           1,49   

60 Mở rộng trường THCS thị trấn Nếnh Nếnh           0,20   
61 Trường mầm non Đôremi Hồng Thái           0,40   
62 Trường mầm non Lạc Long Quân Hồng Thái           0,70   

Xây dựng mới trường THCS trung tâm xã
Thôn Như Thiết, xã 

Hồng Thái
          2,00   

Xây dựng mới trường mầm non trung tâm xã Hồng Thái           2,00   

64 Trường mầm non Bảo Ngọc Tăng Tiến           1,60   

65 Xây dựng điểm trường tiểu học Kim Sơn (khu lẻ)
Thôn Kim Sơn xã Tiên 

Sơn
          0,16   

66 Xây dựng mở rộng trường Mầm non Tự Lạn Thôn Cầu xã Tự Lạn           0,10   

67
Mở rộng trường tiểu học Ninh Sơn (Khu Lẻ, thôn Cao 
Lôi)

Ninh Sơn           0,10   

68 Xây dựng sân Gôn và Khu tái định cư sân Gôn Trung Sơn, Hương Mai       140,00   
69 Xây dựng Quảng trường trung tâm Nếnh Nếnh           0,85   

70
Xây dựng hồ sinh thái, khuôn viên cây xanh, TDTT 
trong khu dân cư dịch vụ VHTT xã Tăng Tiến

Tăng Tiến           1,50   

71 Chợ hạng 2 Nếnh Nếnh           0,65   
72 Dự án Kè hồ, khuôn viên cây xanh thị trấn Bích Động Bích Động           6,50   
V Đất thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh         11,77   

73 Cơ sở chế biến bảo quản nông sản  Bích Động (Bích Sơn cũ)           0,42   

74 Xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp Quang Châu           0,70   

75
Khu thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí thể dục thể 
thao

Quang Châu           0,95   

76 Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hồng Thái           1,77   

77 Khu thương mại dịch vụ Bích Động           3,50   

78
Xây dựng khu thương mại, dịch vụ (chuyển đổi từ trụ 
sở Kho bạc; chi cục thuế và kho lương thực cũ)

TT Bích Động           0,22   

79
Chuyển đổi mục đích từ đất Ban chỉ huy quân sự cũ 
sang đất thương mại dịch vụ 

TT Bích Động           0,50   

80
Chuyển đổi mục đích từ đất bến xe cũ sang đất thương 
mại dịch vụ (khu Đình Trám)

Hồng Thái           0,25   

81
Xây dựng khu thương mại, dịch vụ (chuyển đổi từ trụ 
sở Kho lương thực cũ)

Việt Tiến           0,06   

82 Khu kinh doanh vật liệu xây dựng Núi Mâu Việt Tiến           2,00   

83 Dự án sản xuất sản phẩm từ Tre, nứa, gỗ, rơm
Thôn Chằm, xã Thượng 

Lan
          0,40   

84
Xây dựng khu sản xuất kinh doanh (Công ty may BT 
Fashion)

Bích động (Bích Động 
cũ; Bích Sơn cũ)

          1,00   

85 Bãi tập kết, trung chuyển VLXD Quang Châu           2,00   
86 Công ty may Hà Bắc Hồng Thái           1,50   

87
Đất thương mại dịch vụ (3 công ty vina solar, công ty 
vương vỹ, công ty quỳnh an từ đất SKK sang đất 
TMD)

Nếnh           0,70   

VI Đất cho hoạt động khoáng sản         25,70   
88 Xây dựng khu khai thác khoáng sản Minh Đức         24,70   
89 Xây dựng khu khai thác khoáng sản Việt Tiến           1,00   
VII Đất sản xuất vật liệu xây dựng         16,00   

90 Xây dựng khu sản xuất vật liệu xây dựng thôn Mỏ Thổ Minh Đức           7,00   

91 Xây dựng khu sản xuất vật liệu xây dựng Thượng Lan           9,00   

VIII
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng; đất bãi rác, xử lý chất thải

          4,00   

92 Dự án Mở rộng bãi xử lý rác thải tại xã Thượng Lan Thượng Lan           1,00   

93
 Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa thôn Nhẫm Chợ, Sơn 
Hải (di chuyển mồ mả Dự án Sân Golf Việt Yên)

Trung Sơn           3,00   

IX Đất quốc phòng, an ninh               -    
X Đất nông nghiệp         11,40   

94 Dự án trồng các cây dược liệu (thôn Kim Sơn)
Thôn Kim Sơn xã Tiên 

Sơn
          9,90   

95 Khu nông nghiệp công nghệ cao và xưởng sơ chế Việt Tiến           1,50   

Tổng       903,23   
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